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LỜI CẢM ƠN
 
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở trường THCS Khánh Bình đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong cuộc thi khoa học kỹ thuật này. Lần đầu tham gia cuộc thi em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, sẽ có những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

                 Chúng em xin chân thành cảm ơn!
A. Lý do chọn đề tài

Mức độ mặn khác thường thường là biểu hiện của tình trạng ô nhiễm . Trong một số trường hợp, chẳng hạn như lượng mưa quá mức hoặc hạn hán, chúng có thể được kết nối với các nguyên nhân tự nhiên cực đoan. Bất kể kết quả đã được gây ra bởi các nguồn nhân tạo hay tự nhiên, thay đổi độ mặn có thể có tác động vào đời sống thủy sinh và chất lượng nước.


Hầu hết các loài thủy sản đã thích nghi với độ mặn cụ thể. Giá trị độ mặn bên ngoài của một phạm vi bình thường có thể dẫn đến cá chết do những thay đổi về nồng độ oxy hòa tan.

Khi giá trị mở rộng độ mặn quá xa phạm vi bình thường của các loài thủy sinh, nó có thể gây hại đến đời sống thủy sinh. Như vậy người nuôi cũng cần hết sức lưu ý với những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường  nuôi trồng các loài thủy sinh trong đó có yếu tố độ mặn trong nước.

Vì vậy việc xác định độ mặn của nước trong đời sống và sản xuất là cần thiết, nên học sinh chúng em vận dụng kiến thức học được chế tạo ra “Quả cầu đo độ mặn của nước” đơn giản này.
B.  Tiến trình nghiên cứu:

CÁCH CHẾ QUẢ CẦU ĐO ĐỘ MẶN CỦA NƯỚC
I.  Nguyên lý của tên lửa nước
Lực đẩy Acsimet:

Mọi vật nhúng trong chất lỏng đều bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với một lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này được gọi là lực đẩy Acsimet.

Công thức tính: FA= d.V


Từ kiến trên ta vận dụng như sau:
      
Khi vật bỏ vào chất nước muối vật và lúc đứng yên vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lực và lực Acsimet.
      
Lực Acsimet phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng nên  khi lượng muối trong nước thay đổi thì độ lớn FA thay đổi, dẫn đến thể tích phần chìm của vật thay đổi theo.
II. Hướng dẫn chế tạo quả cầu đo độ mặn của nước


Xem xét về môi trường, Độ mặn hay độ muối được ký hiệu S‰ (S viết tắt từ chữ salinity - độ mặn) là tổng lượng (tính theo gram) các chất hòa tan chứa trong 1 kg nước. 
Các đồ dùng cần có:
· Một quả bóng nhựa đặc hình cầu.
· Một bút lông dầu.
· Nước sạch.
· Muối ăn.
· Cân, chậu chứa nước.

Bước 1: Cho nước 2kg vào chậu, rồi thả quả cầu vào. Khi bóng ổn định, dùng bút lông dầu đánh dấu mực nước trên quả cầu (vạch thứ nhất này là nước chưa cho muối vào S‰ gần bằng 0)

Bước 2: Vẫn nước 2kg trong chậu, cho 10 gram rồi thả quả cầu vào. Khi bóng ổn định, dùng bút lông dầu đánh dấu mực nước trên quả cầu (vạch thứ hai này là nước chưa cho muối vào S‰ gần bằng 5‰)



Bước 3: Vẫn nước 2kg trong chậu, tổng cho vào là 20 gram rồi thả quả cầu vào. Khi bóng ổn định, dùng bút lông dầu đánh dấu mực nước trên quả cầu (vạch thứ ba này là nước chưa cho muối vào S‰ gần bằng 10‰)
(Liên hệ thực tế: Tháng nuôi tôm giống  đầu tiên, tránh không để độ mặn thấp dưới ngưỡng 7‰ để không gây sốc cho tôm nuôi). 


Bước 4: Vẫn nước 2kg trong chậu, tổng cho vào là 40 gram rồi thả quả cầu vào. Khi bóng ổn định, dùng bút lông dầu đánh dấu mực nước trên quả cầu (vạch thứ tư này là nước chưa cho muối vào S‰ gần bằng 20‰)
(Liên hệ thực tế: Độ mặn ở khu vực thả tôm giống thường có ngưỡng >20‰)


Bước 5: Vẫn nước 2kg trong chậu, tổng cho vào là 60 gram rồi thả quả cầu vào. Khi bóng ổn định, dùng bút lông dầu đánh dấu mực nước trên quả cầu (vạch thứ năm này là nước chưa cho muối vào S‰ gần bằng 30‰).
(Liên hệ thực tế:  trung bình, nước biển của các đại dương trên thế giới có độ mặn khoảng 35‰).
** Vẫn như những thao tác trên thì chúng  ta thêm  muối vào quả cầu sẽ nổi dần lên.
Thông tin thực tế:

- Ở biển Chết, độ mặn nước khoảng 337‰, tức gấp gần 10 lần so với độ mặn tiêu chuẩn của nước biển.


- Do nổi danh về du lịch và nghiên cứu, nhiều người vẫn cho rằng biển Chết là nơi có độ mặn cao nhất thế giới, tuy nhiên khi xét trên "hạng mục" hồ siêu mặn, biển Chết thua nhiều ứng cử viên khác.


- Theo giáo sư U.T.Hammer (1924), tác giả quyển sách Hệ sinh thái các hồ nước mặn trên thế giới, "quán quân mặn" thuộc về hồ Don Juan Pond ở Nam Cực, với độ mặn 474‰, lớn hơn 10% so với độ mặn của biển Chết.


- Hồ Don Juan Pond được phát hiện năm 1961 ở thung lũng khô McMurdo, Nam Cực. Với độ mặn khủng khiếp, nước hồ không bị đóng băng ngay cả ở nhiệt độ dưới -50 độ C.


- Giữa thứ hạng của hồ Don Juan Pond và biển Chết còn có đến 5 cái tên khác, lần lượt là hồ Gaet’ale Pond ở Ethiopia, độ mặn 43%; hồ Retba ở Senegal, độ mặn 40%; hồ Vanda ở Nam Cực, độ mặn 35%; hồ Garabogazkol ở Turkmenistan, độ mặn 35%, hồ Assal ở Djibouti, độ mặn 34,8%.


Như vậy, biển Chết không phải là vùng nước mặn nhất thế giới. Nếu nói về kỷ lục, biển Chết chỉ là hồ nước mặn sâu nhất thế giới, với độ sâu gần 400m mà thôi.

III. Cách sử dụng quả cầu đo độ mặn của nước


Bỏ quả cầu vào môi trường nước cần đo. Khi quả cầu đứng yên thì đọc kết theo các vạch đo trên thân quả cầu. Từ đó ta định ra phương hướng sử dụng nước cho phù hợp.
IV. Hạn chế cần tìm cách khắc phụ ở dự án kỹ thuật này


- Do hình dạng vật chọn là quả cầu, thể tích khá lớn nên phần nổi thêm lên là không nhiều so với sự thay đổi nhiều của độ mặn trong nước S‰. Dẫn đến các vạch trên quả cầu liền sát nhau.


- Cần nghiên cứu những vật thể có hình dạng phù hợp hiệu quả hơn sao cho các vạch đo có khoảng cách rõ hơn thì mới sử dụng được  vào thực tế.
C. Lợi ích nhận được từ Quả cầu đo độ mặn của nước.


- Trong môn vật lý, Quả cầu đo độ mặn của nước giúp ích rất nhiều cho học sinh nắm chắc những kiến thức vật lý cơ bản: Lực đẩy Acsimet, hai lực cân bằng, trọng lượng riêng,... tiến gần đến ứng dụng kiến thức vật lý vào thực tế thông qua thực hiện chế tạo quả cầu đo độ mặn của nước. 



- Với phương châm “học để cuộc sống tốt hơn” sẽ giúp cho học sinh thấy học để ứng dụng vào cuộc sống  hằng ngày. Từ đó các em thích thú hơn khi học và học là cần thiết.
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